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TÓM TẮT:

Tận dụng tài nguyên từ các hệ thống xử lý nước thải đô thị trong
sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp giảm bớt lượng chất ô
nhiễm thải vào môi trường mà còn tạo ra giá trị mới của nước
thải cho ngành nông nghiệp. Sáng kiến này thúc đẩy tính bền
vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp dựa trên những nguyên
tắc kinh tế tuần hoàn, nơi mà nước thải đô thị và bùn hoạt tính
đã qua xử lý được tái sử dụng một cách hiệu quả và an toàn
như một nguồn nước tưới và chất dinh dưỡng cho cây trồng.
Chiến lược này có tiềm năng giảm bớt áp lực lên nguồn nước tự
nhiên và giảm sự phụ thuộc vào phân bón tổng hợp, loại phân
bón tiêu tốn nhiều năng lượng và là nguyên nhân chính gây ra
lượng lớn khí nhà kính trong quá trình sản xuất. Bài viết này
giới thiệu những sáng kiến và ứng dụng tiên phong tại Nhật Bản
trong lĩnh vực tái sử dụng tài nguyên từ hệ thống nước thải đô
thị cho sản xuất nông nghiệp. Nó đề xuất một mô hình đổi mới
và linh hoạt, phù hợp với Việt Nam, một quốc gia đang tích cực
định hình lại và cải thiện hạ tầng hệ thống thoát nước trong bối
cảnh đô thị hóa nhanh chóng. Việc áp dụng mô hình này tại Việt
Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng
cố an ninh lương thực, thúc đẩy quản lý nguồn nước hiệu quả,
xây dựng xã hội tuần hoàn, và giảm lượng carbon phát thải, từ
đó hướng tới một tương lai bền vững và thịnh vượng hơn.

Từ khóa: nông nghiệp bền vững, tuần hoàn tài nguyên nước
thải, giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn

Phùng Đức Lực1,*, Phạm Viết Dũng2 và Watanabe Toru3

1 Giáo sư Trợ lý, Khoa Nông nghiệp, Đại học Yamagata
Email: lucphung@tds1.tr.yamagata-u.ac.jp

2Giáo sư Trợ lý, Khoa Kỹ thuật Đô thị, Đại học Tokyo
Email: dphamviet@env.t.u-tokyo.ac.jp

3Giáo sư, Khoa Nông nghiệp, Đại học Yamagata
Email: to-ru@tds1.tr.yamagata-u.ac.jp

1. GIỚI THIỆU

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đóng một vai trò thiết yếu
trong việc duy trì môi trường sạch sẽ và khỏe mạnh trong các xã hội
hiện đại, bao gồm cả các khu vực thành thị và nông thôn. Tại Nhật
Bản, những hệ thống thoát nước này đang phục vụ khoảng 80% dân
số, mặc dù tiêu thụ năng lượng cao và chi phí bảo dưỡng lớn [1].
Trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với cơ sở hạ tầng xuống
cấp và sự giảm dân số, đặc biệt ở khu vực nông thôn, việc duy trì
và mở rộng những hệ thống này đến các khu vực có mật độ dân số
thấp đang trở nên kém hiệu quả về chi phí. Tình hình này đánh dấu
một nhu cầu cấp bách để đổi mới những hệ thống thoát nước này,
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vượt qua những vai trò truyền thống của chúng trong việc
ngăn ngừa lũ lụt và bảo vệ môi trường thông qua quản
lý nước thải. Những thách thức mới về xã hội và kinh tế
đòi hỏi một sự đánh giá lại về chức năng của những hệ
thống này và những đóng góp tiềm năng của chúng đối
với cộng đồng.

Chuyển đổi hệ thống thoát nước thành các trung tâm
tái tạo tài nguyên nhằm khuyến khích nông nghiệp bền
vững đánh dấu một bước tiến sáng tạo hướng tới nền kinh
tế tuần hoàn. Chiến lược này đề xuất sử dụng hệ thống
thoát nước và các nhà máy xử lý nước thải đô thị để biến
chất thải thành nguồn tài nguyên quý giá, hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp và thắt chặt mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng
đô thị và phát triển nông thôn. Sự kết hợp này hứa hẹn
giảm bớt chi phí năng lượng và bảo dưỡng liên quan đến
hệ thống thoát nước, đánh dấu bước đi tiên phong hướng
tới một tương lai xanh hơn, nơi các nguồn tài nguyên
được tận dụng tối đa, khuyến khích một xã hội tuần hoàn
bền vững.

Bài viết này khám phá các sáng kiến và những nghiên
cứu tiêu biểu trong việc tái sử dụng nguồn tài nguyên
nước thải phục vụ xuất nông nghiệp trong chiến dịch
“BISTRO GESUIDO” tại Nhật Bản. Thông qua việc
phân tích những kết quả nghiên cứu ở Nhật Bản, chúng
tôi hy vọng giải thích rõ tiềm năng to lớn của việc sử
dụng cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước hiện có tại Việt
Nam nhưmột chất xúc tác để thúc đẩy sự phát triển nông
nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.

2. CHIẾNDỊCHBISTROGESUIDOTẠI NHẬTBẢN

Bắt đầu từ năm 2010, Bộ Đất đai, Cở sở hạ tầng, Giao
thông và Du lịch (MLIT) phối hợp với Hiệp hội Công
trình thoát nước Nhật Bản (JSWA) đã khởi xướng sáng
kiến “BISTRO GESUIDO”. Dự án này bao gồm việc
thành lập “Đội Chiến lược Thúc đẩy Nước thải BISTRO”
và xây dựng một mạng lưới hợp tác bao gồm các chính
quyền địa phương và các đơn vị liên quan, đồng lòng
trong việc khuyến khích sử dụng nguồn tài nguyên nước
thải một cách hiệu quả [2]. “BISTRO GESUIDO”, được
dịch là “Hệ thống thoát nước BISTRO”. Từ “BISTRO”
có nguồn gốc tiếng Pháp và có ý nghĩa là một nhà hàng
nhỏ, ấm cúng, cung cấp thực đơn đơn giản trong một
không gian ấm áp, mời gọi, cùng với từ “GESUIDO”,
một thuật ngữ chỉ “hệ thống thoát nước thải” trong tiếng
Nhật, thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa sự tinh tế của ẩm
thực và quản lý tài nguyên bền vững tiến bộ. Chiến dịch
này là một sáng kiến mới trong phát triển đô thị bền vững
và quản lý môi trường, được Chính phủ Nhật Bản ủng hộ
và đang triển khai tại 17 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản
(như được mô tả trong Hình 1).

Sáng kiến này tập trung vào ba khía cạnh chính: (1)
tận dụng nước thải đô thị đã qua xử lý, giàu dinh dưỡng
cần thiết cho cây trồng như nitơ (N) và photpho (P), để
trồng lúa và tảo biển; (2) sử dụng bùn thải đã ủ làm phân
hữu cơ cho cây trồng; và (3) sử dụng khí CO

2
và nhiệt

sinh ra trong quá trình phân hủy kỵ khí của bùn thải

Hình 1. Phân bố của các địa phương đang áp dụng mô hình BISTRO GESUIDO
(các vùng màu hồng) với các loại cây trồng khác nhau tại Nhật Bản [3].
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để trồng trọt trong nhà kính [2]. Bên cạnh đó, mô hình
BISTRO GESUIDO đang được triển khai một cách linh
hoạt và đa dạng, thích ứng với nhu cầu cụ thể và điều
kiện thực tế của mỗi địa phương. Trong các phần tiếp
theo, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào việc áp dụng mô hình
này tại thành phố Tsuruoka, tỉnh Yamagata, Nhật Bản.

3. DỰ ÁN BISTRO GESUIDO TẠI THÀNH PHỐ
TSURUOKA

Từ năm 2017, nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại
Khoa Nông nghiệp, Đại học Yamagata, dưới sự lãnh
đạo của Giáo sưWatanabe Toru, thông qua mô hình liên
kết SAN-GAKU-KAN (Doanh nghiệp-Đơn vị nghiên
cứu-Chính phủ), đã hợp tác với chính quyền thành phố
Tsuruoka và các doanh nghiệp liên quan tại địa phương
để nghiên cứu, khai thác, và áp dụng mô hình BISTRO
GESUIDO. Tsuruoka là một thành phố nằm trên bờ
biển phía tây bắc của đảo Honshu, thuộc tỉnh Yamgata,
có diện tích hành chính là 1,312 km2 và dân số tính đến
tháng 6/2024 vào khoảng hơn 117,000 người. Thành phố
này có mùa hè ngắn và mùa đông rất lạnh với nhiệt độ
dao động từ -1–28 oC. Tsuruoka được UNESCO công
nhận là một trung tâm văn hóa ẩm thực sáng tạo vào năm
2014, và hiện nay đang nỗ lực để tiến hành chuyển đổi
sang một xã hội tuần hoàn, kết nối khu vực đô thị và nông
thôn thông qua việc triển khai các kết quả nghiên cứu của
chúng tôi trong mô hình BISTRO GESUIDO (Hình 2).

Dự án này đặc biệt tập trung vào việc tái sử dụng tài
nguyên từ nhà máy xử lý nước thải đô thị trong sản xuất
các nông sản thế mạnh và đặc trưng của Tsuruoka [4].
Phương pháp bón tưới (ertigation) sử dụng nước thải đô

thị đã được xử lý để tưới cho những cây trồng quan trọng,
như cây lúa nước, cũng như ứng dụng kỹ thuật thủy canh
để trồng rau muống, húng tây, và các loại rau ăn lá khác,
đang được chúng tôi nghiên cứu và thử nghiệm. Một
hướng tiên tiến khác là việc sử dụng nước thải đã qua xử
lý để nuôi cá Ayu, một loài cá đặc biệt thơm ngon và có
giá trị kinh tế cao tại Nhật Bản.

Bên cạnh việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý, bùn
sau quá trình xử lý nước thải cũng đóng vai trò quan trọng
như một nguồn tài nguyên sinh học vô giá. Quá trình ủ
yếm khí biến đổi bùn thải thành khí sinh học (biogas) để
phát điện, cung cấp năng lượng điện cho các hộ gia đình
và nhà máy xử lý nước thải. Nhiệt lượng từ việc phát điện
bằng biogas được sử dụng để làm nóng bể xử lý sinh học
trong nhà máy xử lý nước thải và những nhà kính phục
vụ trồng trọt, mang lại lợi ích đặc biệt trong mùa đông
khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0ºC. Bùn thải sau giai đoạn
lên men được ủ để sử dụng làm phân hữu cơ, hỗ trợ trong
việc sản xuất cây trồng như ngô và các loại cây trồng giá
trị cao khác.

Các nông sản như gạo và ngô có hàm lượng protein
cao được dùng để thay thế nguyên liệu thức ăn gia súc
nhập khẩu có giá thành cao và nguồn cung không ổn
định. Điều này đã mang lại tác động tích cực lớn đối với
sự ổn định nguồn cung thức ăn gia súc, cũng như cải
thiện tỉ lệ tự cung tự cấp lương thực thực phẩm, hỗ trợ
cho nền kinh tế địa phương thông qua mô hình kinh tế
tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Một số thành tựu nổi bật
trong quá trình nghiên cứu sẽ được trình bày cụ thể trong
phần tiếp theo.

Hình 2. Vận hành mô hình BISTRO GESUIDO tại thành phố Tsuruoka, Nhật Bản [4].

Nhà máy xử lý nớc thải đô thị
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4. MỘT SỐKẾTQUẢNGHIÊN CỨU ĐÁNGCHÚÝ

4.1. Áp dụng phương pháp bón tưới sử dụng nước
thải đô thị đã qua xử lý trong canh tác lúa

Dự án nghiên cứu của chúng tôi đã phân tích và đánh
giá hiệu quả của việc sử dụng nước thải đô thị đã qua
xử lý để tưới cho cây lúa, thay vì sử dụng phân bón hóa
học truyền thống. Qua quá trình nghiên cứu trong quy
mô phòng thí nghiệm, chúng tôi đã phát hiện rằng nước
thải đô thị đã qua xử lý có thể cung cấp đủ chất dinh
dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây lúa, mà không
cần phải sử dụng phân bón hóa học. Trong phương thức
canh tác mới này, nước thải đã qua xử lý được đưa vào
ruộng lúa bằng phương pháp tưới bề mặt hoặc tưới ngầm
(Hình 3), và là nguồn duy nhất cung cấp cả nước tưới và
dinh dưỡng thiết yếu cho cây lúa trong suốt quá trình sinh
trưởng và phát triển [5, 6].

Gần đây, chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm này trên
một loạt các ruộng lúa thực tế có diện tích từ 300 đến
3000 m2, và kết quả cho thấy năng suất cây lúa tương
đương hoặc cao hơn so với phương pháp canh tác truyền
thống sử dụng phân bón hoá học (Hình 4). Đặc biệt, lúa
thu hoạch từ các ruộng thử nghiệm có giá trị gia tăng cao
hơn lúa được trồng theo phương pháp truyền thống trên
các ruộng đối chứng, bởi chúng có hàm lượng protein cao
hơn đáng kể (Hình 4), do đó có tiềm năng sử dụng làm
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Hình 3. Mô phỏng phương pháp bón tưới bề mặt (a)
và bón tưới ngầm (b) sử dụng nước thải đô thị đã xử lý trong canh tác lúa nước

Hình 4. Năng suất hạt (tấn/ha) và hàm lượng protein trong gạo (%) trên ruộng thử nghiệm (bón tưới liên tục bằng
nước thải đô thị đã được xử lý) và ruộng đối chứng (bón bằng phân hóa học và tưới nước mương).

0

10

20

30

40

50

0 14 28 42 56 70 84 98 112

T
ổn
g
n
ồn
g
đ
ộ
N
(m
g/
L
)

Số ngày sau cấy

Nước thải đô thị đã qua xử lý dùng để bón tưới

Nước thoát rừ ruộng bón tưới ngầm

Nước thoát từ ruộng bón tưới bề mặt

Hình 5. Tổng nồng độ N (mg/L) trong nước thải đô thị
đã qua xử lý dùng để bón tưới và nước thoát ra
từ các ruộng áp dụng phương pháp bón tưới ngầm

và bón tưới bề mặt [6].

thức ăn chăn nuôi giá trị cao [6].

Năng suất cao và chất lượng dinh dưỡng vượt trội
của hạt gạo là kết quả của việc cây lúa và đất liên tục hấp
thu các chất dinh dưỡng cây trồng có trong nước thải,
bao gồm N và P. Phương pháp canh tác mới này là một
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cách hiệu quả để loại bỏ các chất dinh dưỡng cây trồng
có trong nước thải đô thị đã qua xử lý [5]. Trong thực tế,
chúng tôi đã quan sát thấy một sự giảm đáng kể lượng N
trong nước thải tại các ruộng thử nghiệm đang áp dụng
các phương thức bón tưới khác nhau (Hình 5).

Một khía cạnh đáng chú ý khác của phương pháp canh
tác này là khả năng giảm phát thải khí nhà kính đáng kể
(Hình 6). Kết quả từ thử nghiệm cho thấy phương pháp
bón tưới sáng tạo này giảm lượng khí methane (CH

4
) và

nitrous oxide (N
2
O) phát thải lần lượt lên tới 80% và 66%

so với phương pháp canh tác truyền thống [5]. Điều này
được cho là do ảnh hưởng của phương thức bón tưới liên
tục bằng nước thải đô thị đã qua xử lý đến hệ vi sinh vật
trong đất, đặc biệt đối với các nhóm vi sinh vật có tác
động trực tiếp lên việc sản sinh các khí nhà kính [7].

4.2. Sử dụng gạo giàu protein trồng từ nước thải đã
qua xử lý trong ngành chăn nuôi

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra khả năng dùng gạo giàu
protein, được trồng từ nước thải đô thị đã qua xử lý, để
thay thế ngô trong chế độ dinh dưỡng phổ thông (ngô +
bánh đậu tương) dành cho gà đẻ. Chế độ ăn thử nghiệm
(gạo giàu protein + bánh đậu tương) đã giúp cắt giảm
lượng đậu tương tiêu thụ lên tới 30%, nhờ vào hàm lượng
protein cao trong loại gạo mới này. Việc tiêu thụ đậu
tương, một sản phẩm nhập khẩu thường có giá thành cao,
có thể giảm đi đáng kể, mang lại lợi nhuận tăng trưởng
cho người chăn nuôi. Đồng thời, khẩu phần thử nghiệm
này có thể duy trì sản lượng và chất lượng trứng gà ởmức
tương đương so với khẩu phần đối chứng [8].

Kết quả này cũng được ghi nhận trong thử nghiệm
chăn nuôi heo, nơi mà chế độ thức ăn thử nghiệm đã giảm
bớt lượng tiêu thụ đậu tương lên tới 56%, ggiảm đáng kể
chi phí chăn nuôi và không ảnh hưởng đến năng suất thịt
[9].Điều đặc, chất lượng thịt heo được cải thiện rõ rệt khi
dùng khẩu phần thử nghiệm. Cụ thể, lượng thịt xẻ đã đạt
được tỷ lệ tốt hơn (65.6%) so với chế độ ăn truyền thống

(63.8%), với chất lượng cao hơn (60% loại A và 40% loại
B) so với chế độ ăn thông thường (20% loại A, 60% loại
B và 20% loại C). Kết quả này không chỉ đồng nghĩa với
việc nâng cao sản lượng và chất lượng thịt có thể bán ra,
mà còn giúp tiết kiệm chi phí thức ăn, tạo ra lợi nhuận
cao hơn, ước tính khoảng 9%, cho người chăn nuôi [9].

4.3. Nuôi cá Ayu sử dụng nước thải đã qua xử lý

Cá Ayu, có tên khoa học Plecoglossus altivelis hay
còn được biết đến với tên gọi khác như cá hương hay
“cá ngọt” (sweetsh), thường sống ở những vùng nước
tinh khiết, trong lành, chủ yếu là ở các con sông, hồ và
các vùng nước ven biển ở phía tây đảo Hokkaido. Đặc
trưng bởi hương vị thịt độc đáo, mang vị ngọt dịu, cá
Ayu chiếm vị trí cao cấp trên thị trường Nhật Bản, với
giá thành khá cao.

Trong một thử nghiệm nuôi trồng loại cá quý này,
đầu tiên, chúng tôi đặt nhiều hòn sỏi vào trong các bể
chứa nước thải đô thị đã được xử lý. Sự giàu dinh dưỡng
từ nước thải đô thị đã qua xử lý kích thích sự phát triển
của tảo trên bềmặt các hòn sỏi, tạo ra môi trường sống lý
tưởng cho cá Ayu. Khi lượng tảo đạt đến mức thích hợp,
cá con Ayu sẽ được thả vào bể, sau đó chúng bắt đầu ăn
tảo trên bề mặt sỏi và phát triển (Hình 7) [4].

Nhiều thí nghiệm đã được tiến hành để đánh giá kỹ
lưỡng về tính an toàn và chất lượng của cá ở thời điểm
thu hoạch. Kết quả ban đầu cho thấy, cá Ayu nuôi trong
môi trường này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn
thực phẩm theo quy định của Nhật Bản, mở ra triển vọng
mới cho ngành nuôi trồng thủy sản bền vững và hiệu quả
cao. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá hiệu quả kinh
tế của thử nghiệm này. Kết quả là, tổng lợi nhuận từ quá
trình nuôi trồng cáAyu theo phương pháp mới này có thể
đạt đến 500,000 Yên (tương đương khoảng 82,000,000
Đồng) trên mỗi 50 m3 hồ nuôi, hứa hẹn mang lại lợi ích
kinh tế đáng kể cho người nuôi trồng.
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4
and N

2
O từ ruộng ruộng thử nghiệm (bón tưới liên tục bằng nước thải đô thị

đã qua sử lý) và ruộng đối chứng (bón bằng phân hóa học và tưới nước mương)
trong một thí nghiệm mô hình phòng thí nghiệm [5]
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Hình 7. Mô hình nuôi trồng cá Ayu bằng nước thải đô
thị đã qua sử lý tại thành phố Tsuruoka, Nhật Bản [4].

5. ĐÓNG GÓP CỦAMÔ HÌNH BISTRO GESUIDO
CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
(SDGs)

Những sáng kiến từmô hình BISTROGESUIDO phù
hợp với các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn, thúc
đẩy việc tái sử dụng một cách hiệu quả và an toàn các
nguồn tài nguyên từ nước thải đô thị, qua đó đóng góp
vào việc đạt được đồng thời nhiều mục tiêu phát triển
bền vững (SDGs) quan trọng, bao gồm nước sạch và vệ
sinh (SDG 6), tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm (SDG
12), hành động về khí hậu (SDG 13), không còn nạn đói
(SDG 2), xóa nghèo (SDG 1), và phát triển công nghiệp,
sáng tạo và hạ tầng (SDG 9).

5.1. SDG 6: Nước sạch và vệ sinh

Dự án này góp phần trực tiếp vào SDG 6 thông qua
việc tái sử dụng nước thải đô thị đã xử lý một cách sáng
tạo cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng
thủy sản, từ đó thúc đẩy việc quản lý bền vững nguồn tài
nguyên nước. Bằng cách tạo ra một chu kỳ quay vòng,
nơi nước thải đô thị được lọc sạch và sau đó được sử
dụng để canh tác gạo giàu protein và nuôi dưỡng môi
trường sống của cá Ayu, nó giúp giảm ô nhiễm nước và
bảo tồn các nguồn nước tự nhiên. Mô hình này trình bày
một phương pháp quản lý tài nguyên nước tích hợp, giảm
lãng phí nguồn nước và thúc đẩy việc tái sử dụng an toàn
nguồn tài nguyên nước thải.

5.2. SGD 12: Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

Bằng cách sử dụng hệ thống thoát nước nhưmột trung
tâm tái tạo nguồn tài nguyên, dự án này đóng góp vào
việc tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn, khuyến khích sản
xuất có trách nhiệm trong nông nghiệp và thủy sản, giảm
sự phụ thuộc vào phân bón tổng hợp và khuyến khích sử

dụng chất dinh dưỡng hữu cơ tìm thấy trong nước thải
đã qua xử lý. Hơn nữa, bằng cách giảm sự phụ thuộc
vào nhập khẩu và tạo ra hệ thống sản xuất và cung cấp
thực phẩm chất lượng cao ngay tại địa phương, những
mô hình này khuyến khích tiêu thụ có trách nhiệm, giảm
thiểu lãng phí và góp phần tạo ra và củng cố các hệ thống
thực phẩm bền vững.

5.3. SDG 13: Hành động về khí hậu

Dự án này đóng góp lớn vào việc đạt được các mục
tiêu trong SDG 13 bằng cách trình bày một cách tiếp cận
canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản sáng tạo và
hiệu quả cao, có thể có lượng carbon thấp hơn, do giảm
sản xuất và vận chuyển phân bón tổng hợp và thức ăn
nhập khẩu. Phương pháp canh tác lúa bằng bón tưới với
nước thải đô thị đã qua xử lý đóng góp trực tiếp vào việc
giảm phát thải khí nhà kính từ ruộng lúa. Hơn nữa, bằng
cách tạo ra các phương pháp quản lý đất và nước bền
vững, nó giúp tăng cường khả năng chống chịu đối với
các hiểm họa liên quan đến biến đổi khí hậu như khô hạn
và sâm nhập mặn.

5.4. SDG 2: Không còn nạn đói

Những chiến lược trong dự án này góp phần vào SDG
2 bằng cách thúc đẩy các phương canh tác nông nghiệp
và nuôi trồng thuỷ sản bền vững, nhằm tăng cường an
ninh lương thực. Ví dụ, sáng kiến thay thế ngô nhập khẩu
bằng gạo giàu protein và giảm lượng tiêu thụ đậu nành
trong thức ăn gia súc và gia cầm không chỉ đảm bảo cung
cấp đều các chất dinh dưỡng thiết yếu cho vật nuôi mà
còn có khả năng tăng sản lượng và chất lượng các sản
phẩm như thịt và trứng, từ đó giải quyết vấn đề đói kém
và thúc đẩy các hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững
ngay tại địa phương.

5.5. SDG 1: Xóa nghèo

Thông qua việc đánh giá kinh tế của dự án, các kết
quả đã tiết lộ rằng việc áp dụng những phương pháp bền
vững này có thể tăng đáng kể khả năng sinh lời từ các
hoạt động nuôi trồng và chăn nuôi, tăng lợi nhuận và câng
cao sinh kế cho người nông dân. Lợi ích về gia tăng kinh
tế này đóng góp trực tiếp vào SDG 1 bằng cách cải thiện
mức sống của người nông dân và thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế địa phương, từ đó làm giảm nguy cơ nghèo đói.

5.6. SDG 9: Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

Cuối cùng, dự án này thể hiện sự đóng góp tích cực
vào SDG 9 bằng cách trình bày các giải pháp công nghiệp
sáng tạo và bền vững. Việc thực hiện công nghệ tiên tiến
và các phương pháp sáng tạo trong xử lý nước thải và
tái sử dụng các nguồn tài nguyên từ nhà máy sử lý nước
thải đô thị trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ
sản cho thấy một bước tiến lớn về cơ sở hạ tầng kiên cố,
không chỉ tập trung ở khu vực đô thị mà còn cả các vùng
nông thôn, thúc đẩy đổi mới và liên kết cơ sở hạ tầng giữa
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hai vùng này, phát triển công-nông nghiệp toàn diện và
thân thiện với môi trường.

6. TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BISTRO
GESUIDO TẠI VIỆT NAM

Trong bối cảnh khủng hoảng thiếu nước và ô nhiễm
toàn cầu đang gia tăng, nhu cầu cải tiến quy trình thu
gom, xử lý, và tái sử dụng nước thải đang trở thành vấn
đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Việt Nam đang trải qua quá
trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng, đứng
trước yêu cầu cấp bách về việc phát triển, xây mới và cải
tiến cơ sở hạ tầng hiện có của các hệ thống xử lý nước
thải trên toàn quốc. Các hệ thống thoát nước hiện nay
tại Việt Nam chưa hiệu quả trong việc thu gom, xử lý,
và tái sử dụng tài nguyên từ nước thải, dẫn đến nguy cơ
cạn kiệt nhanh chóng nguồn nước ngọt quý giá và đẩy
mạnh quá trình ô nhiễm môi trường đất và nước, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Thêm vào
đó, ngành nông nghiệp hiện nay đang phụ thuộc vào phân
bón tổng hợp, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính
màu mỡ lâu dài của đất canh tác, mà còn gây ra nhiều rủi
ro môi trường, bao gồm ô nhiễm nước và sự gia tăng phát
thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, Việt Nam có thể rút kinh nghiệm quý giá
từ Nhật Bản, nơi đã và đang trải qua giai đoạn già hóa
dân số ở khu vực nông thôn và sự suy giảm chức năng
của hệ thống thoát nước sau nhiều năm hoạt động. Những
nhu cầu cấp bách về việc tái tạo, phục hồi, và duy trì sự
ổn định của các hệ thống này mang lại bài học quý giá
cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Nắm bắt và tận
dụng những sáng kiến từ dự án BISTRO GESUIDO ngay
trong giai đoạn phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay ở Việt
Nam có thể mang đến một sự thay đổi đột phá, mở ra
tiềm năng lớn trong việc quản lý tài nguyên nước và bảo

vệ môi trường một cách hiệu quả và bền vững. Việc này
không chỉ khuyến khích sự bền vững trong nông nghiệp,
mà còn góp phần chuyển đổi xã hội theo một mô hình
kinh tế tuần hoàn. Khi thúc đẩy ứng dụng dự án này, Việt
Nam không chỉ giải quyết được những vấn đềmôi trường
hiện hữu mà còn đóng góp vào sự phồn thịnh dài hạn của
cộng đồng nông nghiệp và nông thôn, làm gia tăng tác
động tích cực trong việc xây dựng và phát triển nông thôn
mới trên phạm vi toàn quốc.
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